
 

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày         /5/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ) 

TT Nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp Sản phẩm đầu ra Tiến độ thực hiện 

A NHIỆM VỤ CHUNG     

1 

Xác định nhiệm vụ xây dựng và tổ chức 

thực hiện Đề án là trách nhiệm của toàn hệ 

thống chính trị, nhất là người đứng đầu. 

Đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 

siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

trách nhiệm phối hợp trong triển khai thực 

hiện nhiệm vụ. 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Văn bản chỉ đạo/điều 

hành 

Năm 2026 và các năm 

tiếp theo 

2 

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo 

đảm tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; 

đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao chất lượng công chức, viên chức; 

khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, 

dám nghĩ, dám làm dám đột phá vì lợi ích 

chung. 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

- Quyết định thành 

lập/kiện toàn các cơ 

quan, đơn vị; 

- Lớp học, tập huấn; 

Theo Lộ trình chỉ đạo 

của các cơ quan Trung 

ương và thành phố 

3 

Xây dựng Kế hoạch giám sát, kiểm tra 

đột xuất, kịp thời nhận diện những khó 

khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn; 

những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm tình 

hình an ninh trật tự phức tạp, vi phạm pháp 

luật nhiều, nhiều khiếu nại, tố cáo để có 

biện pháp tháo gỡ; chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm những sai phạm, đảm bảo pháp 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Kế hoạch/Chương 

trình kiểm tra, giám 

sát 

Hàng năm 



luật được thực hiện nghiêm minh, giữ 

vững kỷ luật, kỷ cương công vụ, trật tự an 

toàn xã hội 

4 

Xây dựng Kế hoạch và thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành đánh giá công tác thực 

hiện Đề án 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

- Kế hoạch kiểm tra; 

- Quyết định thành lập 

Đoàn kiểm tra; 

- Kết luận kiểm tra 

- Năm 2026 và các năm 

tiếp theo (nếu cần thiết) 

B NHIỆM VỤ CỤ THỂ     

I 
Tập trung việc hoàn thiện thể chế đồng bộ, minh bạch, khả thi, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thành phố (05 nhiệm vụ) 

1 

Rà soát, lập danh mục văn bản QPPL của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, 

Chủ tịch UBND xã ban hành được giao 

quy định chi tiết thi hành Luật, Nghị quyết 

giao 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Quyết định phê duyệt 

danh mục xây dựng 

văn bản QPPL 

Hằng quý 

2 

Tham mưu ban hành đầy đủ văn bản 

QPPL quy định chi tiết theo thẩm quyền 

và danh mục đã đăng ký để tổ chức thi 

hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn 

thành phố 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

- Nghị quyết;  

- Quyết định.   

Theo lộ trình văn bản 

luật giao và Danh mục 

xây dựng văn bản 

QPPL đã đăng ký 

3 

Thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban 

hành văn bản QPPL, Nghị quyết số 

206/2025/QH15 của Quốc hội, Quy định 

số 178-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương về kiểm soát quyền, lực, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác 

xây dựng văn bản QPPL 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

- Văn bản, chỉ đạo; 

- Quyết định được ban 

hành đúng trình tự, 

thủ tục theo Luật Ban 

hành văn bản QPPL, 

phù hợp quy định 

pháp luật. 

Giai đoạn 2026 

2030 và các năm 

tiếp theo 



4 
Nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Báo cáo thẩm định Thường xuyên 

5 

Ban hành Kế hoạch và tổ chức rà soát văn 

bản QPPL, xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn 

bản QPPL theo quy định, kịp thời tháo gỡ 

điểm nghẽn trong pháp luật 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

- Kế hoạch rà soát văn 

bản; 

- Báo cáo rà soát văn 

bản QPPL. 

Trước ngày 31/12 hằng 

năm 

II 
Đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, 

hiệu lực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật (06 nhiệm vụ) 

6 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, 

chính quyền các cấp trong công tác tổ 

chức thi hành pháp luật; nâng cao vai trò 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong tổ chức và theo dõi thi hành 

pháp luật 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Chỉ thị/Kế hoạch/văn 

bản chỉ đạo 
Thường xuyên 

7 
Ban hành Kế hoạch và tổ chức các hoạt 

động theo dõi việc thi hành văn bản QPPL 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

- Kế hoạch;  

- Các hoạt động tổ 

chức thi hành pháp 

luật: 

+ Hướng dẫn áp dụng 

pháp luật; 

+ Tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ; 

+ Thanh tra, kiểm tra; 

+ Điều tra khảo sát; 

+ Sơ kết, tổng kết…. 

- Về tổ chức các hoạt 

động theo dõi thi hành 

pháp luật: Thường 

xuyên. 

8 

Vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn 

bản QPPL, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Văn bản xử lý kiến 

nghị cơ quan có thẩm 

quyền xử lý theo quy 

Thường xuyên 



cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp 

luật 

định pháp luật. 

9 

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác tổ 

chức thi hành pháp luật; Kiểm tra, xử lý 

văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

- Kế hoạch kiểm tra;  

- Báo cáo kiểm tra, kết 

luận và quyết định xử 

lý văn bản trái pháp 

luật. 

Hằng năm 

10 

Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các văn bản 

trái pháp luật được phát hiện, kết luận để 

có biện pháp đôn đốc, phối hợp xử lý triệt 

để, đúng quy định, nhất là đối với văn bản 

có quy định trái pháp luật, gây trở ngại đến 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người dân, tổ chức, môi trường sản xuất, 

kinh doanh 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

- Văn bản đôn đốc;  

- Nghị quyết, quyết 

định xử lý văn bản 

QPPL 

Thường xuyên hàng 

năm 

11 
Bố trí các điều kiện đảm bảo cho công tác 

tổ chức thi hành pháp luật 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan. 
Dự toán ngân sách Hàng năm 

III 
Tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa 

tuân thủ pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nhân trên địa bàn thành phố (10 nhiệm vụ) 

12 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác 

PBGDPL, phát huy vai trò của Hội đồng 

và thành viên Hội đồng PBGDPL trong 

việc định hướng, lãnh đạo, chỉ đạọ công 

tác PBGDPL, nâng cao ý thức thượng tôn 

pháp luật, bảo đảm ổn định chính trị - xã 

hội và thúc đẩy phát triển kinh tế 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan. 
Văn bản chỉ đạo Hằng năm 



13 
Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai 

thực hiện công tác PBGDPL 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan. 

Kế hoạch/Văn bản 

chỉ đạo 
Quý I, hằng năm 

14 

Chú trọng nội dung, phương thức 

PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm; tập 

trung nguồn lực vào các đối tượng đặc thù, 

yếu thế, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan. 

- Hội nghị;  

- Hội thảo;  

- Các hình thức khác 

Thường xuyên 

15 

Thực hiện truyền thông chính sách từ sớm, 

từ xa, nhất là các chính sách mới, có tác 

động lớn đến xã hội, người dân, doanh 

nghiệp nhằm tạo sự đồng thuận và tự 

nguyện chấp hành chính sách 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

- Trung tâm Dịch 

vụ Sự nghiệp công 

xã;  

- Các cơ quan đơn 

vị có liên quan. 

- Đăng Cổng thông tin 

điện tử xã; 

- Phóng sự, tọa đàm 

truyền thông chính 

sách. 

Từ khi dự thảo chính 

sách 

16 

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong 

cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; 

phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu 

đặc biệt của người đứng đầu, lãnh đạo 

quản lý trong cơ quan nhà nước trong tuân 

thủ pháp luật 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã; 

 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan. 

Đánh giá cán bộ công 

chức, viên chức hàng 

năm. 

Thực hiện đánh giá cán 

bộ công chức vào Quý 

IV hàng năm 

17 

Tổ chức các phong trào thi đua xây dựng, 

triển khai các mô hình điểm 

xã/phường/đặc khu/thôn/tổ dân 

phố/trường học/gia đình “không vi phạm 

pháp luật”, “không tệ nạn xã hội”, “không 

bạo lực”, “không ma túy” hoặc mô hình 

“ba tốt”, “năm tốt” trong thượng tôn và 

tuân thủ pháp luật 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Các mô hình điểm về 

tuân thủ pháp luật ở 

cơ quan, cán bộ, công 

chức; doanh nghiệp, 

trường học/thôn. 

 

Từ năm 2026. 



18 

Ban hành Kế hoạch/chỉ đạo tổ chức các 

hoạt động hưởng Ngày Pháp luật Việt 

Nam 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

- Kế hoạch, văn bản 

chỉ đạo;  

- Các hoạt động 

hưởng ứng Ngày 

Pháp luật. 

- Tháng 11 hàng năm;  

- Tuần lễ cao điểm 

hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam. 

19 

Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, giải 

quyết tốt các tranh chấp, mâu thuẫn trên 

địa bàn dân cư; không phát sinh hành vi vi 

phạm pháp luật nghiêm trọng, không hình 

thành “điểm nóng” về vi phạm pháp luật, 

hạn chế tối đa các tranh chấp khởi kiện ra 

tòa án 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

- Các vụ việc được 

hòa giải thành 
Thường xuyên 

 

 

 

20 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết 

định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 

phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

- Tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác chuẩn tiếp 

cận pháp luật;  

- Quyết định công 

nhận cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

- Quý IV hàng năm   

- Phấn đấu đến năm 

2030, 97% cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp 

luật 

21 
Chú trọng công tác PBGDPL trong trường 

học 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã 

- Văn phòng 

HĐND-UBND xã;   

- Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Hội nghị, Hội thảo, tài 

liệu tuyên truyền. 

Thường xuyên, hàng 

năm 

IV 

Thực hiện tốt công tác đăng ký và thống kê hộ tịch, đảm bảo mọi sự kiện hộ tịch phát sinh trên địa bàn thành phố đều được 

đăng ký kịp thời, đúng quy định, là cơ sở để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân; cung cấp dữ liệu đầu vào phục vụ 

hoạt động quản lý nhà nước, hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của thành phố (05 nhiệm vụ) 

22 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả Chương trình hành 

động quốc gia của Việt Nam về đăng ký 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 
Kế hoạch 

- Ban hành Kế hoạch 

năm 2026; 



và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 

theo Quyết định số 2836/QĐ-TTg ngày 

31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

- Tổ chức thực hiện: 

2026-2030 

23 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 

nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức 

về quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Hội nghị, Hội thảo, 

Tọa đàm… 
Thường xuyên 

24 

Tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn 

nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực, chuẩn hóa đội ngũ công chức tư 

pháp hộ tịch đáp ứng yêu cầu đăng ký hộ 

tịch trong tình hình mới 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Danh sách tham gia 

Hội nghị/lớp tập 

huấn 

Ít nhất mỗi cán bộ, 

công chức được tập 

huấn 1 lần/năm 

25 

Kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch, 

kịp thời chấn chỉnh công tác đăng ký hộ 

tịch cấp xã (nếu có) 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

- Kế hoạch kiểm tra;  

- Báo cáo/Kết luận 

kiểm tra;  

- Văn bản chỉ đạo (nếu 

cần). 

Hàng năm 

26 

Tập trung hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng 

thông tin cơ sở dữ liệu hộ tịch đảm bảo hệ 

thống hoạt động thông suốt, hiệu quả; đối 

soát, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư và các cơ sở dữ liệu khác đảm bảo 

dữ liệu hộ tịch “xanh, sạch, sống”; rà soát 

cắt giảm đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ 

TTHC, đăng ký hộ tịch trực tuyến, phi địa 

giới hành chính, liên thông các thủ tục 

hành chính 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

- Công an xã 

- Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

- Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử hoạt động ổn 

định;  

- Dữ liệu hộ tịch 

“Đúng - Đủ - Sạch - 

Sống”. 

Thường xuyên 

V 

Thực hiện nghiêm Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm nhu cầu TGPL, kịp thời bảo vệ tốt  

nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người thuộc diện được TGPL, tạo niềm tin của người dân về các chính sách an sinh xã  

hội của Đảng, Nhà nước và thành phố (05 nhiệm vụ) 



27 

Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch 

trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp 

lý, bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật công 

bằng của người dân 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 
Kế hoạch Quý I hằng năm 

28 
Mở rộng mạng lưới các điểm tư vấn, trợ 

giúp pháp lý tại cơ sở, vùng sâu, vùng xa 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Kế hoạch trợ giúp 

pháp lý tại cơ sở 
Hằng năm 

29 

Đổi mới công tác truyền thông, ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 

hoạt động hỗ trợ, trợ giúp pháp lý 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Trợ giúp pháp lý trên 

các phương tiện thông 

tin đại chúng 

Hằng năm 

30 

Khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội, 

phát huy vai trò các tổ chức nghề nghiệp, 

xã hội trong công tác trợ giúp pháp lý 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

- UBMTTQ Việt 

Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã 

hội; 

- Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Ký kết thỏa thuận hợp 

tác/Chương trình phối 

hợp hỗ trợ pháp lý. 

Năm 2026 và các năm 

tiếp theo 

31 

Tổ chức đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ 

việc trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành 

phố 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

- Kế hoạch; 

- Kết luận đánh giá. 

Quý IV Hằng 

năm. 

VI Nâng cao chất lượng công tác điều traxử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã  (03 nhiệm vụ) 

32 

Nâng cao chất lượng công tác quản lý xử 

lý VPHC, điều tra; cơ chế phối hợp liên 

ngành trong hoạt động xử lý vi phạm hành 

chính và tố tụng bảo đảm thực hiện đúng 

pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt 

tội phạm; góp phần giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội 

- Công an xã;  

- Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã. 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Kế hoạch, các hoạt 

động triển khai 
Thường xuyên 

33 
Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc; tập trung xây dựng và 
Công an xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Kế hoạch, các hoạt 

động triển khai 
Thường xuyên 



củng cố phong trào ở các địa bàn trọng 

điểm, chiến lược, vùng dân tộc thiểu số, 

vùng tôn giáo, vùng biên giới, biển đảo, 

khu công nghiệp; thực hiện tốt công tác 

phòng ngừa phát động toàn dân tham gia 

phát hiện, tố giác tội phạm; giáo dục cảm 

hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, 

xây dựng xã hội ổn định, lành mạnh, an 

toàn 

34 

Nâng cao hiệu quả tấn công trấn áp tội 

phạm, điều tra tội phạm; thường xuyên rà 

soát xác định các địa bàn trọng điểm về 

trật tự, an toàn xã hội để tập trung lực 

lượng chuyển hóa thành địa bàn không có 

tội phạm hoặc giảm tội phạm đến mức 

thấp nhất 

Công an xã 
Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Kế hoạch, các hoạt 

động triển khai 
Thường xuyên 

VII Tập trung xây dựng, nâng cao nguồn nhân lực làm công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, PBGDPL, TGPL, bảo 

vệ pháp luật…. (sau đây gọi chung là đội ngũ làm công tác pháp luật) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (02 

nhiệm vụ) 

35 

Rà soát, kiện toàn và củng cố đội ngũ làm 

công tác pháp luật đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu triển khai nhiệm vụ chuyên môn trong 

tình hình mới 

- Phòng Văn hóa 

- Xã hội xã; 

- Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã. 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

- Văn bản chỉ đạo, 

triển khai việc rà soát; 

- Quyết định kiện 

toàn. 

Hàng năm 

36 

Rà soát, đánh giá nhu cầu, tổ chức các lớp 

đào tạo/bồi dưỡng/tập huấn nghiệp vụ cho 

đội ngũ làm công tác pháp luật và bảo vệ 

pháp luật   

- Phòng Văn hóa 

- Xã hội xã; 

- Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã. 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Lớp học/hội 

nghị/khóa học 

online… 

Thường xuyên, hàng 

năm 



VIII Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và tổ chức thi 

hành pháp luật, PBGDPL, TGPL, đăng ký hộ tịch, quản lý xử lý VPHC và bảo vệ pháp luật, thúc đẩy tuân thủ pháp luật 

trên địa bàn thành phố (03 nhiệm vụ) 

37 

Triển khai các chính sách ưu đãi, thúc đẩy 

phát triển doanh nghiệp công nghệ số cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong 

lĩnh vực pháp luật 

Phòng Văn hóa - 

xã hội xã 

Các cơ quan, tổ  

chức liên quan. 
Báo cáo kết quả Thường xuyên 

38 

Ưu tiên nguồn lực, phát triển hạ tầng công 

nghệ thông tin, xây dựng CSDL lớn 

(CSDL hộ tịch, CSDL pháp luật, CSDL 

TGPL, vụ việc TGPL, phiên tòa trực 

tuyến,...) kết nối chia sẻ với CSDL quốc 

gia về dân cư, CSDL khác phục vụ cho 

hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành 

pháp luật, PBGDPL và bảo vệ pháp luật     

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

- Phòng Văn hóa - 

xã hội xã; 

- Các cơ quan, tổ  

chức liên quan. 

Các cơ sở dữ liệu  

chuyên ngành: Cơ sở  

dữ liệu pháp luật, hộ  

tịch cơ sở dữ liệu  

quốc gia về dân cư,  

Cơ sở dữ liệu xử lý vi  

phạm hành chính… 

Hàng năm 

39 

Triển khai các giải pháp đột phá về chuyển 

đổi số trong công tác PBGDPL theo Quyết 

định số 766/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL 

giai đoạn 2025-2030” và chuyển đổi số 

trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành 

án hình sự theo Quyết định số 422/QĐTTg 

ngày 10/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

- Các tài liệu tuyên 

truyền pháp luật số;  

- Tuyên truyền 

PBGDPL trên Cổng 

thông tin điện tử;  

- Các hội nghị, hội 

thảo trực tuyến;  

- Lớp học số; 

- Thi tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến… 

Thường xuyên 

IX 

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật” trong mối quan hệ biện chứng 

với Đề án “Xây dựng mô hình CNXH gắn với con người XHCN trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và 

những năm tiếp theo và một số chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan (02 nhiệm vụ) 



40 

Triển khai thực hiện Đề án gắn liền với 

việc triển khai các Chương trình mục tiêu 

quốc gia có liên quan 

- Phòng Văn hóa 

- Xã hội xã; 

- Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã. 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Văn bản/tài liệu triển 

khai liên quan 

Giai đoạn 2026 2030 

và những năm tiếp theo 

41 

Kết nối chặt chẽ Đề án xây dựng mô hình 

“Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp 

luật” trong mối quan hệ với các Đề án 

thành phần có liên quan thuộc Đề án “Xây 

dựng CNXH gắn với con người XHCN tại 

thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 

và những năm tiếp theo: “Chính quyền 

thân thiện”; “Trường học xã hội chủ 

nghĩa”; “Thành phố văn minh; xã, phường 

hạnh phúc”; “Chi đoàn XHCN gắn với 

Đoàn viên XHCN”… 

- Phòng Văn hóa 

- Xã hội xã; 

- Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã. 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Văn bản/tài liệu triển 

khai thực hiện 

Giai đoạn 2026-2030 

và những năm tiếp theo 

X Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án 

42 Sơ kết giai đoạn 2026 - 2028 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Kế hoạch sơ kết, báo 

cáo sơ kết, Quyết 

định khen thưởng 

Năm 2028 

43 Tổng kết giai đoạn 2026-2030 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan. 

Kế hoạch tổng kết, 

báo cáo tổng kết, 

Quyết định khen 

thưởng 

Năm 2030 
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